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AF.72200 CỐT THÉP TƯỜNG 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã  

hiệu 

Công tác 

 xây dựng 

Thành phần 

 hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

AF.722 Cốt thép 

tường 
Vật liệu     

Thép tròn  kg 1.005 1.020 1.020 

Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

Que hàn kg - 4,640 5,300 

Nhân công 3,5/7 công 13,22 10,85 8,58 

Máy thi công     

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

Máy hàn 23 kW ca - 1,120 1,270 

Cần cẩu 25 t ca 0,040 0,040 0,040 

    10 20 30 

 

 

 

 

AF.72300 CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác  

xây dựng 

Thành phần  

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

AF.723 Cốt thép trụ 

pin, trụ biên 

Vật liệu     

Thép tròn  kg 1.005 1.020 1.020 

Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

Que hàn  kg - 4,820 6,200 

Nhân công 3,5/7 công 14,35 9,31 7,66 

Máy thi công     

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

Máy hàn 23 kW ca - 1,160 1,490 

Cần cẩu 25 t ca 0,040 0,040 0,040 

    10 20 30 
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AF.72400 CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRÀN, MŨI PHÓNG 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã  

hiệu 

Công tác  

xây dựng 

Thành phần 

 hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

AF.724 Cốt thép mặt 

cong đập 

tràn, mũi 

phóng 

Vật liệu     

Thép tròn kg 1.005 1.020 1.020 

Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

Que hàn kg - 4,640 5,300 

Nhân công 3,5/7 công 13,19 10,75 8,49 

Máy thi công     

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

Máy hàn 23 kW ca - 1,120 1,270 

Cần cẩu 25 t ca 0,040 0,040 0,040 

    10 20 30 

 

 

 

 

 

AF.72500 CỐT THÉP DỐC NƯỚC 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác  

xây dựng 

Thành phần  

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

AF.725 Cốt thép dốc 

nước 

Vật liệu     

Thép tròn  kg 1.005 1.020 1.020 

Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

Que hàn  kg - 4,820 5,300 

Nhân công 3,5/7 công 12,29 9,27 6,89 

Máy thi công     

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

Máy hàn 23 kW ca - 1,160 1,270 

Cần cẩu 25 t ca 0,040 0,040 0,040 

    10 20 30 
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AF.72600 CỐT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

Chiều cao (m) 

≤ 25 > 25 ≤ 25 > 25 ≤ 25 > 25 

AF.726 Cốt thép 

tháp điều 

áp 

Vật liệu        

Thép tròn  kg 1.005 1.005 1.020 1.020 1.020 1.020 

Dây thép kg 16,07 16,07 9,280 9,280 7,850 7,850 

Que hàn  kg - - 5,300 5,300 5,300 5,300 

Nhân công 3,5/7 công 21,67 23,84 18,34 20,17 16,23 17,85 

Máy thi công        

Máy cắt uốn 5 

kW 
ca 0,400 0,400 0,320 0,320 0,160 0,160 

Máy hàn 23 kW ca - - 1,277 1,277 1,277 1,277 

Cần cẩu 25 t ca 0,080 0,140 0,080 0,140 0,080 0,140 

    11 12 21 22 31 32 

 

 

 

 

AF.72710  CỐT THÉP MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác  

xây dựng 

Thành phần 

 hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

AF.7271 Cốt thép mố 

đỡ, mố néo 

đường ống áp 

lực 

Vật liệu     

Thép tròn  kg 1.005 1.020 1.020 

Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

Que hàn  kg - 4,820 5,300 

Nhân công 3,5/7 công 14,14 10,66 7,93 

Máy thi công     

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

Máy hàn 23 kW ca - 1,160 1,270 

Cần cẩu 25 t ca 0,040 0,040 0,040 

    1 2 3 
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AF.72720 CỐT THÉP BỌC ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC, ỐNG HÚT 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã  

hiệu 

Công tác  

xây dựng 

Thành phần  

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

AF.7272 Cốt thép bọc 

đường ống áp 

lực, ống hút 

Vật liệu     

Thép tròn  kg 1.005 1.020 1.020 

Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

Que hàn  kg - 9,500 9,500 

Nhân công 3,5/7 công 18,25 14,54 12,76 

Máy thi công     

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

Máy hàn 23 kW ca - 2,290 2,290 

Cần cẩu 25 t ca 0,040 0,040 0,040 

    1 2 3 

 

 

 

 

AF.72730 CỐT THÉP BUỒNG XOẮN 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã  

hiệu 

Công tác  

xây dựng 

Thành phần 

 hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

AF.7273 Cốt thép 

buống xoắn 

Vật liệu     

Thép tròn  kg 1.005 1.020 1.020 

Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

Que hàn  kg - 4,617 5,300 

Nhân công 3,5/7 công 17,22 13,46 12,35 

Máy thi công     

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

Máy hàn 23 kW ca - 1,123 1,277 

Cần cẩu 25 t ca 0,040 0,040 0,040 

    1 2 3 
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AF.72740 CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác  

xây dựng 

Thành phần 

 hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

AF.7274 Cốt thép bệ đỡ 

máy phát 

Vật liệu     

Thép tròn  kg 1.005 1.020 1.020 

Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

Que hàn  kg - 4,820 5,300 

Nhân công 3,5/7 công 12,29 9,27 6,89 

Máy thi công     

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

Máy hàn 23 kW ca - 1,160 1,270 

Cần cẩu 25 t ca 0,040 0,040 0,040 

    1 2 3 

 

 

 

 

AF.72750 CỐT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỐ SÓI 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác  

xây dựng 

Thành phần  

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

AF.7275 Cốt thép mái 

kênh, mái hồ 

sói 

Vật liệu     

Thép tròn  kg 1.005 1.020 1.020 

Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

Que hàn  kg - 4,640 5,300 

Nhân công 3,5/7 công 12,95 10,28 8,01 

Máy thi công     

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

Máy hàn 23 kW ca - 1,120 1,270 

Cần cẩu 25 t ca 0,040 0,040 0,040 

    1 2 3 
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AF.72800 CỐT THÉP SÀN DÀY  30CM 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác  

xây dựng 

Thành phần  

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

AF.728 Cốt thép sàn 

dày ≥30cm 

Vật liệu     

Thép tròn  kg 1.005 1.020 1.020 

Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

Que hàn  kg - 4,617 5,300 

Nhân công 3,5/7 công 13,90 10,04 7,30 

Máy thi công     

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

Máy hàn 23 kW ca - 1,123 1,277 

Cần cẩu 25 t ca 0,040 0,040 0,040 

    10 20 30 

 

 

AF.73000 GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP  BÊ TÔNG THUỶ CÔNG BẰNG CẦN 

CẨU 40 TẤN  

AF.73100 CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác  

xây dựng 

Thành phần  

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

AF.731 Cốt thép 

móng, nền, 

bản đáy 

Vật liệu     

Thép tròn  kg 1.005 1.020 1.020 

Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

Que hàn  kg - 4,640 5,300 

Nhân công 3,5/7 công 10,75 7,67 5,59 

Máy thi công     

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

Máy hàn 23 kW ca - 1,120 1,270 

Cần cẩu 40 t ca 0,030 0,030 0,030 

    10 20 30 
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AF.73200 CỐT THÉP TƯỜNG 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

 hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

AF.732 Cốt thép 

tường 

Vật liệu     

Thép tròn  kg 1.005 1.020 1.020 

Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

Que hàn  kg - 4,640 5,300 

Nhân công 3,5/7 công 13,22 10,85 8,58 

Máy thi công     

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

Máy hàn 23 kW ca - 1,120 1,270 

Cần cẩu 40 t ca 0,030 0,030 0,030 

    10 20 30 

 

 

 

 

AF.73300 CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã  

hiệu 

Công tác  

xây dựng 

Thành phần  

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

AF.733 Cốt thép trụ 

pin, trụ biên 
Vật liệu     

Thép tròn  kg 1.005 1.020 1.020 

Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

Que hàn  kg - 4,820 6,200 

Nhân công 3,5/7 công 14,35 9,31 7,66 

Máy thi công     

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

Máy hàn 23 kW ca - 1,160 1,490 

Cần cẩu 40 t ca 0,030 0,030 0,030 

    10 20 30 
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AF.73400 CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRÀN, MŨI PHÓNG 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã  

hiệu 

Công tác  

xây dựng 

Thành phần  

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

AF.734 Cốt thép mặt 

cong đập 

tràn, mũi 

phóng 

Vật liệu     

Thép tròn  kg 1.005 1.020 1.020 

Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

Que hàn  kg - 4,640 5,300 

Nhân công 3,5/7 công 13,19 10,75 8,49 

Máy thi công     

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

Máy hàn 23 kW ca - 1,120 1,270 

Cần cẩu 40 t ca 0,030 0,030 0,030 

    10 20 30 

 

 

 

 

 

AF.73500  CỐT THÉP DỐC NƯỚC 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã  

hiệu 

Công tác  

xây dựng 

Thành phần  

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

AF.735 Cốt thép dốc 

nước 

Vật liệu     

Thép tròn  kg 1.005 1.020 1.020 

Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

Que hàn  kg - 4,820 5,300 

Nhân công 3,5/7 công 12,29 9,27 6,89 

Máy thi công     

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

Máy hàn 23 kW ca - 1,160 1,270 

Cần cẩu 40 t ca 0,030 0,030 0,030 

    10 20 30 
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AF.73600 CỐT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây 

dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

Chiều cao (m) 

≤ 25 > 25 ≤ 25 > 25 ≤ 25 > 25 

AF.736 Cốt thép 

tháp 

điều áp 

Vật liệu        

Thép tròn  kg 1.005 1.005 1.020 1.020 1.020 1.020 

Dây thép kg 16,07 16,07 9,280 9,280 7,850 7,850 

Que hàn  kg - - 5,300 5,300 5,300 5,300 

Nhân công 3,5/7 công 21,67 23,84 18,34 20,17 16,23 17,85 

Máy thi công        

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,400 0,320 0,320 0,160 0,160 

Máy hàn 23 kW ca - - 1,277 1,277 1,277 1,277 

Cần cẩu 40 t ca 0,060 0,100 0,060 0,100 0,060 0,100 

    11 12 21 22 31 32 

 

 

 

AF.73710 CỐT THÉP MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

AF.7371 Cốt thép mố 

đỡ, mố néo 

đường ống áp 

lực 

Vật liệu     

Thép tròn  kg 1.005 1.020 1.020 

Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

Que hàn  kg - 4,820 5,300 

Nhân công 3,5/7 công 14,14 10,66 7,93 

Máy thi công     

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

Máy hàn 23 kW ca - 1,160 1,270 

Cần cẩu 40 t ca 0,030 0,030 0,030 

    1 2 3 
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AF.73720 CỐT THÉP BỌC ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC, ỐNG HÚT 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã  

hiệu 

Công tác 

 xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

AF.7372 Cốt thép bọc 

đường ống áp 

lực, ống hút 

Vật liệu     

Thép tròn  kg 1.005 1.020 1.020 

Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

Que hàn  kg - 9,500 9,500 

Nhân công 3,5/7 công 18,25 14,54 12,76 

Máy thi công     

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

Máy hàn 23 kW ca - 2,290 2,290 

Cần cẩu 40 t ca 0,030 0,030 0,030 

    1 2 3 

 

 

 

AF.73730 CỐT THÉP BUỒNG XOẮN 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã  

hiệu 

Công tác 

 xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

AF.7373 Cốt thép 

buồng xoắn 

Vật liệu     

Thép tròn  kg 1.005 1.020 1.020 

Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

Que hàn  kg - 4,617 5,300 

Nhân công 3,5/7 công 17,22 13,46 12,35 

Máy thi công     

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

Máy hàn 23 kW ca - 1,123 1,277 

Cần cẩu 40 t ca 0,030 0,030 0,030 

    1 2 3 
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AF.73740 CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã  

hiệu 

Công tác  

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

AF.7374 

  

Cốt thép bệ đỡ 

máy phát 

Vật liệu     

Thép tròn  kg 1.005 1.020 1.020 

Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

Que hàn  kg - 4,820 5,300 

Nhân công 3,5/7 công 12,29 9,27 6,89 

Máy thi công     

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

Máy hàn 23 kW ca - 1,160 1,270 

Cần cẩu 40 t ca 0,030 0,030 0,030 

    1 2 3 

 

 

 

AF.73750 CỐT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã  

hiệu 

Công tác  

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

AF.7375 Cốt thép mái 

kênh, mái hố 

xói 

Vật liệu     

Thép tròn  kg 1.005 1.020 1.020 

Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

Que hàn  kg - 4,640 5,300 

Nhân công 3,5/7 công 12,95 10,28 8,01 

Máy thi công     

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

Máy hàn 23 kW ca - 1,120 1,270 

Cần cẩu 40 t ca 0,030 0,030 0,030 

    1 2 3 
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AF.73800 CỐT THÉP SÀN DÀY  30CM 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã  

hiệu 

Công tác  

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

AF.738 Cốt thép sàn 

dày ≥30cm 

Vật liệu     

Thép tròn  kg 1.005 1.020 1.020 

Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

Que hàn  kg - 4,617 5,300 

Nhân công 3,5/7 công 13,90 10,04 7,30 

Máy thi công     

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

Máy hàn 23 kW ca - 1,123 1,277 

Cần cẩu 40 t ca 0,030 0,030 0,030 

    10 20 30 
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AF.80000 CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN  

AF.81000 VÁN KHUÔN GỖ 

Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng: 

- Gỗ chống trong định mức ván khuôn tính theo loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn và phương 

thức chống từng loại kết cấu trong định mức sử dụng vật liệu. 

- Gỗ ván trong định mức là loại gỗ nhóm VII có kích thước tiêu chuẩn trong định mức sử 

dụng vật liệu. 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị,  gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công 

tác đổ bê tông. 

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m 

 

AF.81110 VÁN KHUÔN MÓNG BĂNG, MÓNG BÈ, BỆ MÁY  

Đơn vị tính: 100m2 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần  

hao phí 
Đơn vị Số lượng 

AF.811 Ván khuôn móng băng, 

móng bè, bệ máy 

Vật liệu   

  Gỗ ván m3 0,794 

  Gỗ đà nẹp m3 0,087 

  Gỗ chống  m3 0,459 

  
 

Đinh kg 12,00 

  
 

Vật liệu khác % 1 

  
 

Nhân công 3,5/7 công 13,61 

       11 
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AF.81120 VÁN KHUÔN MÓNG CỘT 

         Đơn vị tính: 100m2 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

 hao phí 
Đơn vị 

Móng tròn, 

đa giác 

Móng vuông, 

chữ nhật 

AF.511 Ván khuôn 

móng cột 

Vật liệu      

  Gỗ ván m3 0,936 0,794 

  Gỗ đà nẹp m3 0,252 0,210 

  Gỗ chống  m3 0,402 0,335 

  Đinh kg 18,00 15,00 

  Vật liệu khác % 1 1 

  
 

Nhân công 3,5/7 công 36,56 29,70 

        21 22 

 

AF.81130 VÁN KHUÔN CỘT  

Đơn vị tính: 100m2 

Mã 

hiệu 

Công tác xây 

dựng 

Thành phần  

hao phí 

Đơn 

vị 

Cột tròn, đa 

giác 

Cột vuông, 

chữ nhật 

AF.811 Ván khuôn cột  Vật liệu    

  Gỗ ván m3 0,936 0,794 

  Gỗ đà nẹp m3 0,186 0,149 

  Gỗ chống  m3 0,622 0,496 

  Đinh kg 22,00 15,00 

  
 

Vật liệu khác % 1 1 

  
 

Nhân công 3,5/7 công 55,15 31,90 

       31 32 

 

AF.81140  VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG  

Đơn vị tính: 100m2 

Mã hiệu 
Công tác  

xây dựng 

Thành phần 

 hao phí 
Đơn vị Số lượng 

AF.811 Ván khuôn xà dầm, 

giằng  

Vật liệu   

  Gỗ ván m3 0,794 

  Gỗ đà nẹp m3 0,189 

  Gỗ chống  m3 0,957 

  Đinh kg 14,29 

  
 

Vật liệu khác % 1 

  
 

Nhân công 3,5/7 công 27,50 

       41 
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AF.81150 VÁN KHUÔN SÀN MÁI, LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, 

  TẤM ĐAN     

Đơn vị tính: 100m2 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

 hao phí 

Đơn 

vị 
Sàn mái 

Lanh tô,lanh tô 

liền mái hắt,máng 

nước, tấm đan 

AF.811 Ván khuôn sàn 

mái, lanh tô, 

lanh tô liền mái 

hắt, máng nước, 

tấm đan 

Vật liệu    
 

Gỗ ván m3 0,794 0,794 

  Gỗ đà nẹp m3 0,112 0,112 

  Gỗ chống  m3 0,668 0,668 

  Đinh kg 8,050 8,050 

  Vật liệu khác % 1 1 

  Nhân công 3,5/7 công 26,95 28,47 

       51 52 

 

AF.81160 VÁN KHUÔN CẦU THANG  

Đơn vị tính: 100m2 

Mã  

hiệu 

Công tác  

xây dựng 

Thành phần  

hao phí 

Đơn 

vị 
Thường Xoáy ốc 

AF.811 Ván khuôn cầu 

thang  

Vật liệu    

  Gỗ ván m3 0,794 0,936 

  Gỗ nẹp, chống m3 0,981 1,450 

  Đinh kg 11,45 16,93 

  Đinh đỉa cái 29,00 31,93 

  
 

Vật liệu khác % 1 1 

  
 

Nhân công 3,5/7 công 38,90 56,46 

       61 62 

 

AF.81200 VÁN KHUÔN NỀN, SÂN BÃI, MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG, MÁI TALUY  

Đơn vị tính: 100m2 

Mã hiệu Công tác xây dựng Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

AF.812 Ván khuôn nền, sân 

bãi, mặt đường bê 

tông, mái taluy  

Vật liệu    

  Gỗ ván m3 0,794 

  Gỗ nẹp, chống  m3 0,540 

  Vật liệu khác % 2 

  Nhân công 3,5/7 công 13,50 

        11 
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AF.81300 VÁN KHUÔN TƯỜNG 

Đơn vị tính: 100m2 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị  

Tường thẳng 
Tường cong, 

nghiêng, vặn vỏ đỗ 

Chiều dầy (cm) 

  > 45   > 45 

AF.813 Ván khuôn 

tường thẳng 

Vật liệu      

 Gỗ ván m3 0,794 0,794 0,936 0,936 

 Gỗ đà nẹp m3 0,190 0,190 0,280 0,280 

 Gỗ chống m3 0,357 0,455 0,446 0,556 

 Bu lông  cái - 2,600 - 3,800 

AF.813 Ván khuôn 

tường cong 

nghiêng, 

vặn vỏ đỗ 

Đinh  kg 17,13 4,600 22,50 6,800 

  Đinh đỉa cái - 10,26 - 15,13 

  Dây thép kg - 11,40 - 16,85 

  Tăng đơ Ф14 cái - 5,100 - 7,530 

  Vật liệu khác % 0,5 1 0,5 1 

  Nhân công 3,5/7 công 27,78 32,61 34,70 41,73 

        11 12 21 22 

 

AF.81410 VÁN KHUÔN XI PHÔNG, PHỄU 

AF.81420 VÁN KHUÔN ỐNG CỐNG, ỐNG BUY 

AF.81430 VÁN KHUÔN CỐNG, VÒM 

AF.81440 VÁN KHUÔN CẦU MÁNG 

Đơn vị tính: 100m2 

  

Mã  

hiệu 

  

Công tác 

 xây dựng 

Thành phần  

hao phí 

Đơn 

vị 

Xi 

phông, 

phễu 

Ống 

cống, 

ống buy 

Cống, 

vòm 

Cầu 

máng 

AF.814 Ván khuôn xi 

phông, phễu 

Vật liệu      
 

Gỗ ván m3 1,010 1,010 1,010 1,010 
 

Gỗ nẹp, chống m3 1,540 0,749 1,210 1,670 

AF.814 Ống cống, 

ống buy 
Bu lông  cái - - 1,600 3,080 

 

Đinh kg 20,00 4,900 12,40 2,900 

  Đinh đỉa cái 16,30 17,49 16,50 10,00 

AF.814 Cống, vòm Dây thép kg - - - 4,680 

  Vật liệu khác % 1 1 1 1 

AF.814 Cầu máng Nhân công 3,5/7 công 70,95 45,63 60,39 76,96 

       11 21 31 41 
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AF.81600 VÁN KHUÔN MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG 

         Đơn vị tính: 100m2 

Mã  

hiệu 

Công tác  

xây dựng 

Thành phần 

 hao phí 
Đơn vị Số lượng 

AF.816 Ván khuôn mái bờ 

kênh mương 

Vật liệu   

  Gỗ ván m3 0,794 

  Gỗ đà nẹp m3 0,459 

  Đinh kg 11,00 

  Nhân công 3,5/7 công 12,62 

     11 

 

 

AF.81700 VÁN KHUÔN GỖ THÁP ĐÈN TRÊN ĐẢO 

Đơn vị tính: 100m2 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều cao (m) 

< 25 >25 

AF.817 Ván khuôn gỗ tháp 

đèn trên đảo 

Vật liệu    

 Gỗ ván m3 1,010 1,010 

 Gỗ nẹp, chống m3 1,210 1,210 

  Bu lông  cái 1,600 1,600 

  Đinh kg 12,40 12,40 

  Đinh đỉa cái 16,50 16,50 

  Vật liệu khác % 1 1 

  Nhân công 3,5/7 công 60,39 63,41 

  Máy thi công    

  Tời điện 2 t ca 0,113 0,192 

  Máy phát điện 37,5 kVA ca 0,113 0,192 

    10 20 

 

 Ghi chú: Không tính chí phí điện năng của giá ca máy tời điện 2T đối với trường hợp sử 

dụng máy phát điện. 
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AF.82000 VÁN KHUÔN THÉP 

Thành phần công việc:  

Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp 

dựng, tháo dỡ ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu 

theo trong phạm vi 30m.  

 
AF.82400  VÁN KHUÔN MẶT ĐƯỜNG, BẢN MẶT CẦU, BẢN QUÁ ĐỘ37 

Đơn vị tính: 100m2 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 
Số lượng 

AF.824 Ván khuôn mặt đường, 

bản mặt cầu, bản quá 

độ 

Vật liệu   

  Thép hình, thép tấm kg 31,50 

 Que hàn kg 1,580 

  Vật liệu khác % 5 

  Nhân công 4,0/7 công 11,50 

  Máy thi công   

  Máy hàn 23 kW ca 0,420 

  
 

Máy khác  % 2 

       11 

 

 

AF.82500 VÁN KHUÔN MÓNG 

Đơn vị tính: 100m2 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 
Móng dài Móng cột 

AF.825 Ván khuôn 

móng 

Vật liệu    

  Thép tấm kg 51,81 51,81 

  Thép hình kg 32,02 35,58 

 Que hàn kg 3,260 3,650 

  Vật liệu khác % 5 5 

  
 

Nhân công 4,0/7 công 12,25 26,73 

  Máy thi công    

  Máy hàn 23 kW ca 0,820 0,920 

  Máy khác  % 2 2 

       11 21 

 

 
37 Định mức có mã hiệu AF.82400 đã được sửa đổi tên công tác theo quy định tại mục 26 Phụ lục I Thông tư số 

09/2024/TT-BXD, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2024. 
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AF.82600  VÁN KHUÔN MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG 

Đơn vị tính: 100m2 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

 hao phí 

Đơn 

vị 
Số lượng 

AF.826 Ván khuôn mái bờ 

kênh mương 

Vật liệu   

  Thép tấm kg 51,81 

  Thép hình kg 30,24 

 Que hàn kg 2,940 

  Vật liệu khác % 5 

  Nhân công 4,0/7 công 11,36 

  Máy hàn 23 kW ca 0,750 

  Máy khác  % 2 

       11 

 

 

AF.83000 VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP CÔNG NGHIỆP CÓ KHUNG XƯƠNG, CỘT 

CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG 

Thành phần công việc:  

Chuẩn bị, đo lấy dấu, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, khung xương, cây chống đảm bảo yêu 

cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.  

 

AF.83100 VÁN KHUÔN SÀN MÁI 

Đơn vị tính: 100m2 

Mã hiệu 
Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn  

vị 

Chiều cao (m) 

 28  100  200 

AF.831 Ván khuôn 

sàn mái 

Vật liệu     

 Ván công nghiệp m2 21,00 21,00 21,00 

  Khung xương (nhôm) kg 12,00 12,00 12,00 

  Cột chống thép ống kg 36,15 36,15 36,15 

  Vật liệu khác % 5 5 5 

  Nhân công 4,0/7 công 19,50 21,50 23,50 

  Máy thi công     

  Vận thăng lồng 3 t ca 0,120 0,250 0,310 

  Cần trục tháp 25 t ca 0,120 0,250 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - 0,310 

  Máy khác % 2 2 2 

    11 21 31 

 

 


